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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
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	Unit 1: My friends
	Activity 1: Vocabulary
Activity 3: Read (p.13-14)
Activity 4: Language focus: (not) adjective + enough + to -infinitive

	Aictivity 1: Vocubulary

	 Vocabulary: 
- bold /bəʊld/ (a): hói (tóc)
- moon /muːn/ (n): mặt trăng
- fair /feə(r)/ (a): trắng (da), vàng nhạt (tóc)
- silly /ˈsɪli/ (a): ngu ngốc
- cousin /ˈkʌzn/ (n): anh, chị em họ
- Mercury /ˈmɜːkjəri/ (n): sao Thủy
- principal /ˈprɪnsəpl/ (n): hiệu trưởng
- Mars /mɑːz/ (n): sao Hỏa
- lucky /ˈlʌki/ (a): may mắn
- grocery /ˈɡrəʊsəri/ (n): cửa hàng tạp hóa
- character /ˈkærəktə(r)/ (n): tính nết, tính cách
- carry /ˈkæri/ (v): mang, vác
- sociable /ˈsəʊʃəbl/ (a): dễ gần gũi, hòa đồng
- lift /lɪft/ (v): nâng lên, giơ lên
- extremely /ɪkˈstriːmli/ (adv): cực kì


	Activity 2: Read 



	Read (p. 13-14) 
Học sinh đọc đoạn văn về Ba và các bạn của Ba (trang 13-14). Sau đó trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 14

	Activity 3: Language focus 2
	(not) Adjective + enough + to -infinitive
 (not) enough + noun + to-infinitive

Cách sử dụng: Enough trong tiếng Anh có nghĩa là đủ tuy nhiên đôi khi “enough” được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau do trong mỗi hoàn cảnh ý nghĩa “đủ” của nó cũng khác nhau. “Enough” có thể được sử dụng để chỉ số lượng hay kích cỡ của một sự vật nào đó có vừa không, có đủ không

Ví dụ:
– I don’t have enough money to buy this skirt
– She is intelligent enough to solve that problem


	Activity 4: 
Exercises. 
	· Học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa              ( trang 17,18)

	
	· 



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Anh
	Activity 1 :
Activity 2 :
	1.
2.




Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô: Phạm Thu Trang 
· Điện thoại và zalo: 00938884357
· Thời gian: thứ sáu từ 8 giờ đến 21giờ
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